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TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 

Năm 

thứ 
Ngành học 

Điểm 

học 

tập 

Rèn 

luyện 

Tóm tắt thành tích/Hoàn cảnh 

gia đình 

Số tài khoản 

ngân hàng 

BIDV  

chi nhánh 

Cầu giấy 

1 22026523 Đặng Tiến Dũng 12/01/2004 Nam 4 
Công nghệ 

thông tin 
3,98 

Xuất 

sắc 

- Sinh viên 5 tốt cấp Thành 

phố/cấp ĐHQG năm 2024 

- Tích cực tham gia hoạt 

động Đoàn – Hội và Nghiên 

cứu khoa học 

2154758713 

2 22029001 
Nguyễn Quang 

Thái 
25/09/2004 Nam 4 

Công nghệ 

kỹ thuật 

Điện tử - 

Viễn thông 

3,86 
Xuất 

sắc 

Gia đình khó khăn. Bố mất 

sớm. 
2154752919 

3 23020513 
Nguyễn Hoàng 

Hà Anh 
23/01/2005 Nữ 3 

Hệ thống 

thông tin 
3,68 

Xuất 

sắc 

- Danh hiệu Sinh viên 5 Tốt 

cấp Thành phố Hà Nội năm 

2024.  

- Tích cực tham gia hoạt 

động Đoàn – Hội 

8890380544 

4 21020811 
Nguyễn Thị 

Duyên 
26/09/2003 Nữ 4 

Công nghệ 

nông 

nghiệp 

3,90 
Xuất 

sắc 

- Tích cực tham gia hoạt 

động Đoàn – Hội. 

- Gia đình khó khăn. 

2153902702 

Ấn định danh sách có 04 sinh viên, trong đó có 02 nam và 02 nữ./. 


